
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thiết bị Tràng An 

Tại Hà Nội: Số 192 / 155, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại HCM: Số 1077, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, Tp HCM
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STT HÀNG HOÁ XUẤT XỨ S.L ĐVT HÌNH ẢNH MINH HỌA
 ĐƠN GIÁ

(USD) 

1 Bảng tương tác đa điểm e@Board Trung Quốc 1 Chiếc 34.650.000  

Model: IE 8210

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)

Kích thước (Diagonal Length): 82 inch 

Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 

Công nghệ: Infrared Technology 

Vùng cảm ứng: 1645*1150 mm

Độ phân giải: 8192*8192 

Tốc độ con trỏ: 50d/s 

Dòng điện tiêu thụ: <80mA 

Công suất tiêu thụ :  < 0.5W 

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 5-meter USB cable, no need of external power supply 

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động:  -10-+45°C 

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C +50°C 

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Trọng lượng: 19,5kg

Kích thước: 1.360 x 1.860 x 80 mm

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multitouch: Cho phép chạm đa điểm cùng một lúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

BẢNG GIÁ CHÀO HÀNG
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG



Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát 

lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 02 bút, 01 đĩa CD phàn mềm 

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Certificates: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

2 Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Trung Quốc 1 Chiếc 36.740.000  

Model: IE 8201B

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)



Kích thước (Diagonal Length):  82 inch

Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 

Công nghệ: Infrared Technology

Kích thước: 1797*1305*49 mm

Trọng lượng: 18,7kg

Độ phân giải : 8192*8192

Tốc độ con trỏ: 220dots/second

Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA

Công suất tiêu thụ:  < 0.5W

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động: -10°C+45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C + 50°C  

Độ ẩm lưu trữ: 10 - 98%

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phàn mềm 

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát 

lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;



Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

3 Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Trung Quốc 1 Chiếc 45.540.000  

Model: IE 8801B

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phàn mềm 

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)

Kích thước (Diagonal Length):  88 inch   

Tỷ lệ vùng tương tác: 16:10 

Công nghệ: Infrared Technology

Kích thước: 1960x1305x49 mm

Trọng lượng: 21,3kg

Độ phân giải : 8192*8192

Tốc độ con trỏ: 220dots/second

Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA

Công suất tiêu thụ:  < 0.5W

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động:  -10°C + 45°C

Độ ẩm : 10 - 98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C+50°C

Độ ẩm lưu trữ: 10 - 98%

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng



Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát 

lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

4 Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Trung Quốc 1 Chiếc 52.140.000  

Model: IE 9601B

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phàn mềm 

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)

Kích thước (Diagonal Length): 96 inch

Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 

Công nghệ: Infrared Technology

Kích thước: 1960x1475x49 mm

Trọng lượng: 23,2kg

Độ phân giải : 8192*8192

Tốc độ con trỏ: 220dots/second

Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA



Công suất tiêu thụ:  < 0.5W

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động:  -10°C + 45°C

Độ ẩm : 10 - 98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C + 50°C 

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, 

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải



Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

5 Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Trung Quốc 1 Chiếc 60.600.000  

Model: IE 1021B

Công nghệ cảm ứng hồng ngoại thế hệ mới nhất 

Phương thức tương tác trình diễn bằng bút hoặc ngón tay

Trọng lượng: 25kg

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phàn mềm 

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)

Kích thước (Diagonal Length):  102 inch

Tỷ lệ vùng tương tác: 16:10

Công nghệ: Infrared Technology

Kích thước: 2150 x 1475 x 49 mm

Vùng cảm ứng thực thị: 1995 x 1322 (mm)

Độ phân giải : 8192*8192

Tốc độ con trỏ: 220dots/second

Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA

Công suất tiêu thụ:  < 0.5W

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply

Kết hợp máy chiếu: bất kỳ máy chiều nào

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động:  -10°C + 45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C+50°C  

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng



Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, 

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 02 bút, 01 đĩa CD phàn mềm 

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

6 Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Trung Quốc 1 Chiếc 62.480.000  

Model: IE 1051B

Trọng lượng: 23kg

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phàn mềm 

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)

Kích thước (Diagonal Length): 105 inch  

Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9



Công nghệ: Infrared Technology

Kích thước: 2320x1305x49 mm

Vùng cảm ứng: 2170 x 1152 (mm): 

Độ phân giải : 8192*8192

Tốc độ con trỏ: 220dots/second

Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA

Công suất tiêu thụ:  < 0.5W

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động:  -10°C + 45°C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C + 50°C 

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát 

lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;



Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

7 Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Trung Quốc 1 Chiếc ##########

Model: IE 1201B

Trọng lượng: 27kg

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phàn mềm 

Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong,

 bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa)

Kích thước (Diagonal Length): 120 inch

Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9

Công nghệ: Infrared Technology

Kích thước: 2502x1468x49 mm

Vùng cảm ứng: 2350 x 1317  (mm): 

Độ phân giải : 8192*8192

Tốc độ con trỏ: 220dots/second

Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA

Công suất tiêu thụ:  < 0.5W

Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply

Giao diện kết nối với PC qua cổng USB

Nhiệt độ hoạt động:  -10°C + 45°C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40°C + 50°C 

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, … chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video - Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng



Touch Induction - Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record - chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên 

các trang

Multi Pens Choice  - Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

8 Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Trung Quốc 1 Chiếc 54.120.000  

Model: IE 8203A

Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút 

nước có thể viết và xóa)

Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3            

Kích thước: 1910 x 1300 x 50 mm

Vùng cảm ứng: 1645 x 1152 mm

Trọng lượng: 20kgs

Tốc độ con trỏ: ≥200p/s                 

Độ phân giải: 8192 x 8192                             

Nhiệt độ hoạt động:  -10~+45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40~+50°C  

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF        

Tai nghe:  



Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Carrier Frequency: 2.4GHz

Độ nhạy : -88dB                                  

Tốc độ Baud: 2Mbps

Nguồn cung cấp: Pin Lipo

RF Export Power：0dBm

Khoảng cách truyền: > 20 mét

Loa: 

Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi

Công suất: 15W*2

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Distortion：＜0.1% 

Nguồn cấp Amplify : 12～16VDC

Audio Input：Dual-Channel External audio input 

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài  5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 

adapter và 01 đĩa CD phần mềm 

Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, 

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, …

Cảm ứng hồng ngoại.

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;



Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

9 Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Trung Quốc 1 Chiếc 70.070.000  

Model: IE 9603A

Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút 

nước có thể viết và xóa)

Kích thước bảng: 96 inh

Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3  

Kích thước: 2073 x 1465 x 50 mm

Vùng cảm ứng: 1808 x 1317 mm

Trọng lượng: 23.5kgs

Tốc độ con trỏ: 200p/s                 

Resolution: 8192 x 8192                             

Nhiệt độ hoạt động:  -10~+45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40~+50° C

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF          

Tai nghe:  

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Carrier Frequency: 2.4GHz

Độ nhạy : -88dB                                  

Tốc độ Baud: 2Mbps

Nguồn cung cấp: Pin Lipo

RF Export Power：0dBm

Khoảng cách truyền: > 20 mét

Loa: 

Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi

Công suất: 15W*2

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Distortion：＜0.1% 



Nguồn cấp Amplify : 12～16VDC

Audio Input：Dual-Channel External audio input 

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài  5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 

adapter và 01 đĩa CD phần mềm 

Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, 

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, …

Cảm ứng hồng ngoại

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;
Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;
Chức năng tìm kiếm;Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …



Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

10 Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Trung Quốc 1 Chiếc 80.080.000  

Model: IE 10503A

Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, 

bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút nước có thể viết và xóa)

Kích thước bảng: 105"

Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9 

Kích thước: 2433 x 1300 x 50 mm

Vùng cảm ứng: 2170 x 1152 (mm)

Trọng lượng: 24kgs

Tốc độ con trỏ: 200p/s                 

Resolution: 8192 x 8192                             

Nhiệt độ hoạt động:  -10~+45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40~+50℃  

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF                 

Tai nghe:  

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Carrier Frequency: 2.4GHz

Độ nhạy : -88dB                                  

Tốc độ Baud: 2Mbps

Nguồn cung cấp: Pin Lipo

RF Export Power：0dBm

Khoảng cách truyền: > 20 mét

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF                            

Loa: 

Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi

Công suất: 15W*2

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Distortion：＜0.1% 

Nguồn cấp Amplify : 12～16VDC

Audio Input：Dual-Channel External audio input 

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài  5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 

adapter và 01 đĩa CD phần mềm 

Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt



Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

 Multiwriting: công nghệ cho phép đến 9 người tương tác cùng 1 lúc 

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, 

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, …

Cảm ứng hồng ngoại

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

11 Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Trung Quốc 1 Chiếc ##########



Model: IE 12003A

Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, 

bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút nước có thể viết và xóa)

Kích thước bảng:   120 inch 

Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9 

Kích thước: 2615 x 1465 x 50  mm

Vùng cảm ứng: 2350 x 1317 (mm)

Trọng lượng: 29kgs 

Tốc độ con trỏ: 200p/s                 

Resolution: 8192 x 8192                             

Nhiệt độ hoạt động:  -10~+45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản:  -40~+50° C

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF                 

Tai nghe:  

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Carrier Frequency: 2.4GHz

Độ nhạy : -88dB                                  

Tốc độ Baud: 2Mbps

Nguồn cung cấp: Pin Lipo

RF Export Power：0dBm

Khoảng cách truyền: > 20 mét

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF                            

Loa: 

Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi

Công suất: 15W*2

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz 

Distortion：＜0.1% 

Nguồn cấp Amplify : 12～16VDC

Audio Input：Dual-Channel External audio input 

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài  5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 

adapter và 01 đĩa CD phần mềm 

Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, 

audio, …chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa



Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 

người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất 

kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo 

thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động 

trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, 

in, gửi mail, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Công cụ viêt: Bằng tay hoặc bút

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, 

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, …

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, 

thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ

liệu;

Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác 

nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, …

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

Bảo hành: 12 tháng

12
Khay đựng bút và 03 chiếc bút màu đỏ, đen và xanh da trời e@Board Interactive 

Whiteboard 
Trung Quốc 1 Chiếc 2.090.000    

Khay đựng viết với viết 3 màu Xanh, đỏ, đen & xóa

Có thể nhận diện công cụ nào bạn lựa chọn   

Trọng lượng: 0,5kg

Kích thước: 750 x 60 x 120 mm

Bảo hành: 12 tháng



13 Chân Bảng tương tác đa năng có gắn máy chiếu  Việt Nam 1 Chiếc 11.660.000  

Model: TACO CBDN

Sắt sơn tỉnh điện, đa năng, di động, treo cùng lúc bảng tương tác và máy chiếu, nâng lên hạ 

xuống dễ dàng, tính thẩm mỹ cao,…

Bảo hành: 12 tháng

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI

1

-

-

2

-

3

-

-

-

4

-

Điều kiện về tiến độ cung cấp hàng hóa:

Giá chào hàng là giá cố định đã bao gồm giá thiết bị, thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội và Tp HCM.

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Điều kiện về bảo hành

Hiệu lực của bảng chào giá là: 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Điều kiện về đồng tiền chào hàng:

Đồng tiền chào hàng: USD (Đô la Mỹ)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Địa điểm giao hàng: tại nội thị của Hà Nội và Tp HCM

Khi giao hàng Bên bán sẽ gửi kèm những tài liệu có liên quan cho Bên Mua.

Điều kiện về hàng hóa:

Tất cả các thiết bị chào hàng đều mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như trong Bảng giá chào hàng.


